
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT Mã sv Phái N. Sinh Nơi sinh Máy Ghi chú

1 12128010 Lê Thị Thiên Ân Nữ 21/08/94 TP Hồ Chí Minh OA1

2 13121015 Trần Thị Ngọc ánh Nữ 12/04/95 OA1

3 13363017 Trần Thị Bé Nữ 26/04/94 OA1

4 12113372 Hoàng Thị Chang Nữ 19/11/92 OA1

5 12128020 Trần Ngọc Đình Chuyên Nam 31/10/94 Đồng Nai OA1

6 12128027 Phạm Thị Bích Dung Nữ 31/10/94 Đồng Nai OA1

7 13121028 Trần Thị Thùy Dung Nữ 02/10/95 OA1

8 12149165 Phan Quốc Dũ Nam 14/02/94 Tây Ninh OA1

9 12128028 Võ Anh Duy Nam 21/02/93 Đồng Nai OA1

10 12128036 Hoàng Quỳnh Giao Nữ 29/10/94 Đồng Nai OA1

11 12126166 Nguyễn Thái Hùng Nam 22/08/93 OA1

12 12128056 Vũ Đức Huy Nam 14/06/94 Đồng Nai OA1

13 12128064 Huỳnh Chí Hoàng Kha Nam 23/09/93 TP Hồ Chí Minh OA1

14 12333310 Nguyễn Thị Hồng Khuyên Nữ 22/02/94 OA1

15 12333254 Võ Hoàng Lan Nữ 20/11/94 OA1

16 11171045 Hà Thị Kim Liên Nữ 30/09/93 Đồng Nai OA1

17 11123241 Phan Thị Thanh Liễu Nữ 09/06/93 OA1

18 12333187 Lê Kim Trúc Linh Nữ 02/03/94 OA1

19 13122079 Trần Gia Linh Nữ 26/10/95 OA1

20 11128071 Trần Bảo Tâm Nguyên Nữ 12/08/93 Tp Hồ Chí Minh OA1

21 12128102 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 01/07/94 Đồng Nai OA1

22 13120188 Nguyễn Hoài Đức Nữ 08/10/95 Bình Định OA1

23 12128213 Diệp Vũ Đăng Quang Nam 05/10/94 Bình Định OA1

24 13121139 Lê Thị Tâm Nữ 18/09/95 OA1

25 13122453 Huỳnh Như Thảo Nam OA1

26 12111071 Nguyễn Thanh Thu Thảo Nữ 22/04/94 Tiền Giang OA1

27 13333488 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 26/07/95 OA1

28 13120499 Nguyễn Võ Như Thảo Nữ 17/02/94 Quảng Ngãi OA1

29 12128140 Vũ Hải Thi Nam 10/06/94 Đồng Nai OA1

30 12162066 Phạm Nguyễn Anh Thư Nữ 15/10/94 TP HCM OA1

31 13124389 Đặng Thị Thanh Thúy Nữ 16/05/95 OA1

32 13124407 Mai Thị Tím Nữ 01/01/95 Bình Thuận OA1

33 12124324 Dương Thị Bích Trâm Nữ 09/01/94 Đồng Nai OA1

34 12115176 Nguyễn Hoài Thiên Trang Nữ 31/05/94 Đồng Nai OA1

35 11164005 Hồ Hà Huyền Trinh Nữ 16/09/93 Bình Phước OA1

36 13122202 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 01/07/95 OA1

37 12128179 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 28/01/94 Lâm Đồng OA1

38 12145211 Bùi Quốc  Tuấn Nam 20/10/93 OA1

39 10116154 Lê Thanh Tùng Nam 15/07/92 Khánh Hoà OA1

40 Nguyễn Kim Tuyến OA1

số học viên theo danh sách: 40
TRUNG TÂM TIN HỌC

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI LỚP NGẮN HẠN
CA 02 _ PHÒNG THI SỐ: 09


